
LỚP Điện thoại ID ZOOM PASS

10C01 Phạm Thị Thu Hương 0938920379 9021104852 1

10C02 Bao Thị Kim Hà 0907987090 4086877575 3

10C03 Hoàng Thị Hồng Hà 0979895031 4985936632 1234567

10C04 Phan Thị Giang 0937007828 9840565398 04

10C05 Nguyễn Phạm Thanh Thảo 0907498022 4612786421 1234

10C06 Mai Thị Hương 0978450535 6576404051 6

10C07 Nguyễn Thị Thúy Hằng 0975758918 7078374749 12345

10C08 Lê Nguyên Vũ 0903152225 8397164059 6789

10C09 Nguyễn Thị Thu Ngọc 0977364622 6840267187 123

10C10 Đặng Thị Thái An 0989116382 4887989628 3

10C11 Bùi Minh Đức 0989594208 3688358060 2

10C12 Lê Ngọc Thanh Bình 0989043974 4736136562 1012

10C13 Nguyễn Thị Ngọc Linh 0975703917 4961205724 12345

10C14 Hồ Thị Thu Thúy 0938116641 7871038574 9999

10C15 Nguyễn Văn Thanh 0908311709 8865540984 11

11B01 Phan Thị Hồng Linh 0986577788 9289525080 123321

11B02 Lê Thị Minh 0918921967 2200943197 9

11B03 Lê Thị Trường An 0932130558 8582505130 1

11B04 Lê Thị Cẩm Nhung 0907812380 4380957870 12345

11B05 Lưu Thị Nhung 0975078609 88305977439 t5pDjX

11B06 Bùi Thị Hương 0862089026 7641090111 124223

11B07 Lưu Thị Hạt 0984503555 5930476086 555

11B08 Đặng Thu Thủy 0352463908 3231401193 2

11B09 Vương Thị Huyền 0868111929 6674733217 3

11B10 Hoàng Thị Thủy 0902582324 4971443437 B102122

11B11 Nguyễn Thị Phương Dung 0988574500 2803136666 2

11B12 Nguyễn Thị Thanh Nga 0988633855 3931264629 1215

11B13 Trần Thị Thúy 0906574019 2696116964 gv7yms

11B14 Phạm Xuân Thắng 0909087757 5068014361 3

11B15 Lê Thị Bích 0378995899 8388014902 123456

12A01 Đỗ Huỳnh Mai 0907330576 9746014128 CoMai

12A02 Phạm Thị Hoàn 0938015085 9160036924 cohoan

12A03 Trần Thị Nhung 0938729724 9965713533 123456

12A04 Lê Thị Nga 0972496376 6850624626 19731976

12A05 Ngô Thị Minh Thư 0983893665 9742836047 a4c3g7

12A06 Dương Quốc Dũng 0908476995 6740011321 12A6

12A07 Trần Thị Thu Hằng 0983290102 6100943495 thanhcong

12A08 Trương Thị Thanh Thúy 0907621601 3983039993 123456

12A09 Phan Vũ Băng Thạch 0902429299 3729975784 12A9

12A10 Trần Thị Như Hương 0988953570 7571898500 99

12A11 Trần Nguơn Phong 0909889722 87127987212 12345

12A12 Lê Đức Duy 0982505040 7799564705 12A12

12A13 Dương Thị Ngọc Điệp 0909357969 4870259351 510218

12A14 Lý Thị Kim Thoa 0903016523 7147936175 1

12A15 Võ Thị Hồ Linh 0908756520 9587460108 1
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